
Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lần 1

1 1 Trần Công Đạt 089076024020

Ấp An Phú, thị trấn Hội An,

huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

x 02/06/2023

Dương Thị Xuân Mai (mẹ)

Trần Công Tâm (Anh)

Trần Công Luận (Em)

2 2 Trần Võ Huỳnh Mai Thảo 089196010675

Ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến

Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

x 09/06/2023

Trần Hữu Nghĩa (Cha) 

Võ Thị Huỳnh Mai (Mẹ) 

Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân 

(Anh)

3 3  Lê Thị Ngân 089195008516

Ấp Bình Quới, xã Bình

Phước Xuân, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

x 05/06/2023

Phạm Thị Bé (Mẹ chồng)

Huỳnh Tuấn Kiệt (Chồng)

Huỳnh Cẩm Tú (Chị chồng)

Huỳnh Lê Bảo Hân (Con)

Nguyễn Ngọc Tú Anh (Cháu 

Chồng)

Nguyễn Ngọc Quế Anh (Cháu 

chồng)

4 4 Phạm Thị Ngọc Bích 089173013472  x 16/06/2023

Phạm Ngọc Minh (Anh)

Võ Kim Mai (Chị dâu)

Phạm Ngọc Minh Thơ ( Cháu)

Phạm Minh Tuấn ( Cháu)

Phạm Ngọc Minh Thy (Cháu)

5 5 Hồ Nhã Phong 092073004090

Số 3D2, tổ 9, khóm Đông

Thành, phường Đông

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang 

x 02/06/2023

Huỳnh Kim Loan (Vợ)

Hồ Huỳnh Phong Lan (Con)

Hồ Huỳnh Gia Phước( con)

6 6 Đào Căn Thảo Vy 352158355

H35-36, khóm Đông Thịnh

7, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 08/06/2023

Nguyễn Thị Thu Hà (Bà Ngoại)

Lê Thị Nhiên (bà cố)

Cao Văn Tùng (Cậu)

Cao Thị Mỹ Vân (Mẹ)

Cao Văn Ngoan (Cậu)

Cao Tùng Em (Cậu)

Cao Minh Tú (anh họ)

Lâm Văn Oai (ba dượng)

Lâm Thảo Vy (Em)

Cao Thị Kim Chi (dì)

7 7 Phạm Thị Ánh Nguyệt 089303016743

Khóm Thanh niên, thị trấn

Phú Hòa, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

x 14/06/2023
Phạm Thanh Hồng (Ba, đã mất)

Hồ Kim Oanh (Mẹ)

8 8 Vũ Cao Vĩnh 089095023083

Ấp Bình Trung 2, xã Bình

Thạnh Đông, huyện Phú

Tân, tỉnh An Giang

x 04/07/2023

Vũ Cao Hùng ( Ba)

Phạm Thị Kim Anh (Mẹ)

Trần Thị Kim Chi (Em)

9 9 Nguyễn Sơn Nam 089093017641

Ấp Kiến hưng 1, xã Kiến

Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

x 02/06/2023

Nguyễn Minh Sơn (Ba)

Trần Thị Kim Chi (Mẹ)

Nguyễn Trần Đăng Khoa (Em)

10 10 Trần Thị Tuyết Nga 089184005414

Số 5A5, Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 30/06/2023

Trần Minh Tân (Ba)

Huỳnh Thị Kim Anh (Mẹ)

Trần Tấn Đạt (Em)

Trần Nguyệt Anh (Em dâu)

Lê Trần Bảo Châu (Cháu)

Trần Tấn Phước (Cháu)

11 11 Võ Thanh Nhàn 092094006714

Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

x 02/06/2023

Võ Văn Nhân ( ba)

Nguyễn Thị Tới (Mẹ)

Võ Gia Bảo (Em)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND

(Đình kèm Thông báo số   2992 /TB-SXD ngày  08  tháng  8  năm 2023 của Sở Xây dựng)

STT

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI GOLDEN CITY AN GIANG TOÀ T3 - T4 (ĐỢT I)

(1)

Đăng ký
Ngày ký hợp 

đồng

Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

(1)

Đăng ký
Ngày ký hợp 

đồng

Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

12 12 Lê Thành Luân 079092001498

Số 132, Thủ Khoa Nghĩa, tổ

4, khóm 3, phường Châu

Phú A, thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

x 20/06/2023

Lê Minh Lâm (Ba)

Lê Thị Hoàng Lan (Cô)

Lê Thành Danh (Cháu)

Hồ Ngọc Thúy Vi (Em, đã mất)

Vương Thị Uyên Phương (Chị 

dâu)

Lê Thành Nhân ( Anh)

Lê Bảo Ngọc (Cháu)

Lê Bảo Trân (Cháu)

13 13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 092186013376

Số 27/24, khóm Trung An,

phường Mỹ Thới, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang 

x 14/06/2023

Lê Hòa Đông (Chồng)

Lê Trúc Phương (Con)

Lê Trúc Vy (con)

Lê Văn Thắng (bố chồng)

Nguyễn Thị Thu Xuân (mẹ 

chồng)

Lê Trúc Giang (Em chồng)

14 14 Phạm Quang Quốc Uy 089065019943

Số 9, đường La Thành Thân,

tổ 10, khóm Châu Long 1,

phường Vĩnh Mỹ, thành phố

Châu Đốc, tỉnh An Giang

x 03/06/2023

Hồ Thị Thanh Thủy (Vợ)

Phạm Quang Minh Hiên (con)

Phạm Quang Đông Nghi (con)

15 15 Nguyễn Hồng Nhung 089184010630

Số 45 đường số 2, khóm

Bình Khánh 7, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 02/06/2023
Nguyễn Văn Lữ (Ba)

Nguyễn Thứ Lễ ( Em)

16 16 Nguyễn Vương Hưng 089099004678

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh

Nhuận, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang

x 14/06/2023

Nguyễn Văn Khoa (ba)

Vương Túy Huy (Mẹ)

Nguyễn Ngọc Minh Anh (Em)

17 17 Lê Bá Lộc 089092005998

Số 1007/51, tổ 51, khóm

Bình Khánh 6, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 08/06/2023

Lê Quỳnh Xuân Vy (Cháu)

Lê Xuân Khánh Vi (Cháu)

Trân Anna Thái Bình (Cháu)

Lê Xuân Quỳnh (chị dâu)

18 18 Lê Hoàng Phú Sang 089092000423

Số 18/30, tổ 9, khóm An

Hưng, phường Mỹ Thới,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 15/06/2023

Lê Phú Lâm (Ba)

Trần Thị Hoàng Hoa (Mẹ)

Lê Hoàng Phú Hải (Em)

19 19 Nguyễn Văn Thuộc 089078012982

Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh

Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

x 02/06/2023

Vương Túy Liễu (Vợ)

Nguyễn Minh Triết (Con)

Nguyễn Ngọc Minh Thư (Con)

20 20 Lê Thị Phương Thảo 089187005010

Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

x 02/06/2023

Lê Văn Út Chì (ba)

Võ Thị Liêm (Mẹ)

Lê Bình Minh (Em)

21 21 Trầm Khang 352346135

Số 270, tổ 10, ấp Long Tân,

xã Long Điền B, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

x 03/06/2023

Trầm Quốc Cường ( Ba)

Nguyễn Thị Tố Mai (Mẹ)

Trầm Giang (Em)

22 22 Võ Thị Thuý An 089186005863

Khóm Bình Khánh 5,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 07/06/2023
Nguyễn Võ Minh Thùy (Con)

Nguyễn Võ Minh Ý (Con)

23 23 Võ Lê Hoàng Yến 089189014637

Tổ 17, ấp An Lương, xã

Hòa Bình, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

x 09/06/2023

Võ Thành Trung (ba)

Nguyễn Trường Thịnh (Con)

Võ Lê Trung Hiếu (Em)

24 24 Phùng Tiến Đức 089072021111

Số 2723/7 tổ 19, khóm

Đông Thạnh B, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 22/06/2023

Đoàn Thị Bích Vân (Vợ)

Phùng Thị Bích Hiền (Con)

Phùng Thị Bích Hậu (Con)

25 25 Võ Anh Thư 089181007825

Số 44 Phan Thành Long,

phường Mỹ Long, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 09/06/2023

Võ Minh Hùng (Ba)

Đỗ Thị Kim Liên (Mẹ)

Võ Minh Huy (Em)
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mua
Thuê
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HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT
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Ngày ký hợp 

đồng
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đình, mối quan hệ
Địa chỉ

26 26 Nguyễn Quốc Hưng 096090002023

Số 109/103/4 Mỹ Phú,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 10/06/2023

Nguyễn Thị Minh Trang (Vợ)

Nguyễn Quốc Kiệt (Con)

Nguyễn Thùy Lâm (Con)

27 27 Võ Đức Long 089066016692

Số 77/6/5, hẻm Bùi Văn

Danh, tổ 8, khóm Đông An,

phường Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 02/06/2023

Phạm Thị Kim Nga (Vợ)

Võ Phạm Phương Thảo (Con)

Võ Phạm Phương Vi (Con)

Võ Lê Phương Anh (Cháu)

28 28 Trương Điền Uyển My 089301019529

Số 190Bis, đường Lê Văn

Nhung, phường Mỹ Bình,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 03/06/2023

Nguyễn Thị Vân (bà ngoại)

Điền Bảo Trân (dì)

Điền Bảo Trúc (dì)

Đặng Điền Quân (cháu)

29 29 Mai Phát Tài 089094018838

Số 21/11, khóm Đông

Thạnh A, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang 

x 12/06/2023
Phùng Thị Mỹ Dung (Mẹ)

Mai Anh Khá (Em)

30 30 Trần Thị Yến Nhi 089300006577

Số 75,77 đường Mai Hắc

Đế, khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 31/07/2023

Trần Thanh Nhàn (Ba)

Lê Thị Mính (Bà dì ruột)

Trần Thị Ánh Ngọc (Em ruột)

31 31 Huỳnh Văn Gia Cô Bê 083055009019

Số 245/24, tổ 15, khóm

Long Châu 5, phường Châu

Phú B, thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

x 16/06/2023 Võ Thị Kim Huệ (Vợ)

32 32 Phan Huy Hoàng 089089018708

Số 1B4B, khóm Bình Thới

2, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 05/06/2023

Nguyễn Thị Bích Thảo (Vợ)

Phan Gia Khiêm (Con)

Phan Nguyễn Gia Hân (Con)

Tô Trần Quân (Anh rể)

Phan Trung Hồng Cẩm (Chị)

Tô Ngọc Diễm Quỳnh (Cháu)

33 33 Lê Minh Thức 089096001350

Tổ 13, Trung Phú 2, xã Vĩnh

Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

x 20/06/2023

Lê Thành Thái (ba)

Ngô Thị Diễm (Mẹ)

Lê Thị Diễm Kiều (Chị)

Lê Thị Thanh Kiều (Em)

Lần 2

34 1 Võ Minh Dinh 077086006912

Số nhà 680C/35, khóm Bình

Khánh 1, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 20/06/2023

Huỳnh Bảo Quốc (Anh rể)

Võ Thị Hồng Hạnh (Chị)

Huỳnh Tân (Cháu)

Huỳnh Đại (cháu)

Huỳnh Kỳ (cháu)

35 2 Khưu Quý Ngọc 089193005176

Số 220 Đường Nguyễn Thái

Học, khóm Bình Long 3,

Phường Mỹ Bình, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 19/06/2023

Khưu Ngọc Sang (ba)

Trần Mỹ Thanh (mẹ)

Khưu Hải (anh)

Lê Thị Bích Trâm (chị)

Khưu Bích Ngân (cháu)

Lâm Thục Nhã (con)

36 3 Huỳnh Kim Thía 089186000956

Tổ 08, ấp An Phú, xã An

Thạnh Trung, huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

x 19/06/2023

Huỳnh Văn Bê (ba)

Huỳnh Thị Chiêu (mẹ)

Huỳnh Thị Thắm (chị)

37 4 Dương Thị Ngọc Dung 089179010322

Số 122, Quản Cơ Thành, tổ

23, Khóm Bình Thới 3,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 18/07/2023 -

38 5 Nguyễn Ngọc Ngân Châu 089195019248

Ấp An Lộc, xã Châu Lăng,

huyện Tri Tôn, Tỉnh An

Giang

x 30/06/2023 Nguyễn Văn Sấm (ba)
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39 6 Võ Thị Mỹ Hiền 089185004665

Ấp Long Phú, Xã Long

Giang, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 22/06/2023
Võ Thanh Tùng (ba)

Lê Thị Đẹp (mẹ)

40 7 Trịnh Minh Thông 089081015814

Số 5, Tổ 10, khóm Đông

Hưng, Phường Đông Xuyên,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 28/06/2023

Võ Sa Ly (Vợ)

Trịnh Ngọc Sơn (con)

Trịnh Ngọc Phát (con)

41 8 Nguyễn Hoàng Phú 086082015926

Số 36, tổ 63, khóm Bình

Đức 3, phường Bình Đức,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 19/06/2023
Trần Thị Kiều Diễm (vợ)

Nguyễn Quang Minh (con)

42 9 Đỗ Hoàng Chương 089077032112

Số 1M6, Chung cư khóm

Bình Khánh 3, Phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 21/06/2023

Đỗ Tấn Kiệt (ba)

Lâm Thị Mỹ (mẹ)

Đỗ Huy Cường (em)

Đỗ Lâm Ngọc Nhi (em)

43 10 Trần Hữu Hạnh 089089001944

Số 47, Lý Tự Trọng,

Phường Mỹ Long, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 21/06/2023

Trần Thị Kim Lan (Cô)

Trần Hữu Đức (Chú)

Huỳnh Kim Cúc (Thím)

Trần Hữu Tài (em họ)

Thái Thị Láng (mẹ)

44 11 Lê Thị Ngọc Trúc 089192014932

Số 59, Hồ Xuân Hương,

khóm Phó Quế, phường Mỹ

Long, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 16/06/2023

Tạ Thị Nô (bà nội)

Lê Trung Hiền (ba)

Võ Thị Xiếu (mẹ)

Lê Trung Dũng (chú)

Lê Thị Thu Thảo (cô)

Lê Thị Ngọc Trăm (chị)

Lê Nguyên Khang (em)

Lê Thị Mỹ Tiên (em)

Ngô Thị Thùy Dương (em dâu)

Lê Nguyên Khánh (cháu)

45 12 Ngô Thu Nguyệt 089182002237

Khóm An ninh, Thị Trấn

Hội An, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 27/06/2023

Ngô Văn Sở (ba)

Ngô Ngọc Hương (mẹ)

Ngô Yến Ngọc (em)

46 13 Phan Thành Tâm 089092000821

Số 53/12 khóm Đông Thoại,

Phường Mỹ Thạnh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 16/06/2023 Nguyễn Thị Kim Hoàng (mẹ)

47 14 Lê Thị Mỹ Tuyên 089178027490

Ấp Hòa Thành, Xã Định

Thành, huyện Thoại Sơn,

Tỉnh An Giang

x 14/06/2023

Lê Việt Tân (chồng)

Lê Mỹ Trâm (con)

Lê Mỹ Quyên (con)

48 15 Võ Thanh Xuân 089087000143

Ấp Long Thuận 2- xã Long

Điền A, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 21/06/2023

Võ Văn Hùng (ba)

Triệu Ngọc Đời (mẹ)

Võ Thị Diễm Hương (em)

Võ Hoàng Minh (em)
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49 16 Phạm Nguyễn Nhựt Trường 087089001447

Thường trú: Tổ 14, Ấp Phú

Thạnh B, Xã Phú Thuận A,

huyện Hồng Ngự, Tỉnh

Đồng Tháp

Tạm trú: Số 148/39/13,

hẻm tỉnh lộ 943, khóm Tây

Khánh 4, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 20/06/2023 Nguyễn Thị Bạch Tuyết (mẹ)

50 17 Nguyễn Thị Thu Hằng 089166014646

Tổ 31, ấp Hòa Thạnh, xã

Hòa Bình Thạnh, huyện

Châu Thành, Tỉnh An Giang

x 11/07/2023

Nguyễn Thị Mộng Tuyền (con)

Nguyễn Thị Kim Cương (con)

Nguyễn Thị Kim Yến (con)

Hồ Quang Đăng (cháu)

51 18 Phan Phước Dư 089087026533

Số 07/68B Khóm Thới Hòa,

phường Mỹ Thạnh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 19/06/2023

Phan Văn Đủ (Ba)

Đặng Thị Bé Ba (Mẹ)

Phan Văn Thừa (Em)

Phan Thị Thanh Hường (Em)

52 19 Võ Tấn Khoa 089087024606

Tổ 6, khóm Long An A,

phường Long Phú, Thị xã

Tân Châu, Tỉnh An Giang

x 24/06/2023

Võ Tiến Dũng (ba)

Trần Thị Sàng (mẹ)

Nguyễn Thị Ái Mỹ (vợ)

Võ Nguyễn Xuân Vinh (con)

Võ Thuần Phong (em)

53 20 Trần Ngọc Phương Thi 089198015331

Số 657G/44, Tổ 44, khóm

Bình Đức 4, phường Bình

Đức, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 21/06/2023

Trần Thái Dũng (ba)

Nguyễn Thị Ngọc Lan (mẹ)

Trần Trọng Đạt (em)

54 21 Phạm Duy Hưng 080073013658

Số 11/3B, đường Lê Triệu

Kiết, phường Mỹ Bình,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 19/06/2023

Nguyễn Thị Lệ Huyên (vợ)

Phạm Duy Thành (con)

Trần Minh Đạt (cháu)

55 22 Lê Thị Hồng Gấm 089179007749

Số 995, Tổ 23, khóm Bình

Thới 3, phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 21/06/2023
Dương Chí Thiện (con)

Dương ChíThành (con)

56 23 Nguyễn Thị Thu Nga 089170010831

Số 125/8, khóm Bình Thới

1, phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 24/06/2023

Đỗ Thị Kim Thanh (con)

Đỗ Thị Kim Hương (con)

Đỗ Thị Yến Phương (con)

57 24 Hình Bích Trâm 089187016162

Ấp An Khánh, xã Khánh

An, huyện An Phú, Tỉnh An

Giang

x 22/06/2023

Hình Quốc Khình (ba)

Lữ Kim Huyên (mẹ)

Hình Đức Vinh (em)

58 25 Trần Ngọc Anh 089090010625

Số 84, đường Hoàng Quốc

Việt, khóm Đông Thịnh 9,

phường Mỹ Phước, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 19/06/2023

Trần Văn Kha (ba)

Nguyễn Kim Hường (mẹ)

Trần Quỳnh Anh (em)

59 26 Nguyễn Quốc Phú 089088030868

Ấp Đông Bình Nhất, xã

Vĩnh Thành, Huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 21/06/2023 Nguyễn Thị Ngọc Hương (mẹ)

60 27 Nguyễn Đức Tài 089089000409

Số 387, tổ 16, ấp Tà On, xã

Châu Lăng, huyện Tri Tôn,

An Giang

x 16/06/2023

Nguyễn Văn Đức (ba)

Nguyễn Ngọc Hân (mẹ)

Nguyễn Ngọc Trân (em)
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61 28 Ngô Huỳnh Trọng Nghĩa 089095000154

Khóm Phú Hòa, thị trấn Phú

Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An

Giang

x 10/07/2023

Ngô Thanh Trí (ba)

Huỳnh Thị Kiều Trang (mẹ)

Ngô Huỳnh Thanh Nguyên (chị)

Nguyễn Thị Tuyết Diệu (vợ)

Ngô Trọng Đức (con)

62 29 Lê Trần Phúc Nguyên 089190004183

Số 38, Khóm Đông An,

Phường Đông Xuyên, Thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 21/06/2023

Lê Anh Tài (Ba)

Trần Thị Yến Thu(Mẹ)

Lê trần Duy Thông(Em)

63 30 Nguyễn Thanh Sơn 089092023867

Số 700, Tổ 12, Ấp Bình Phú

1, Xã Phú Bình, Huyện Phú

Tân, Tỉnh An Giang

x 29/06/2023

Nguyễn Hùng Minh(Ba)

Huỳnh Thị Nuôi(Mẹ)

Nguyễn Thị Bích Thảo (Chị)

Nguyễn Thị Kiều Trinh(Em)

64 31 Trương Trọng Trí 089091001992
Ấp An Bình, xã Hòa Bình,

huyện Chợ Mới
x 17/06/2023

Trương Anh Thoại (Cha)

Võ Thị Mỹ (Mẹ)

Trương Trí Thông (Em)

65 32 Nguyễn Văn Cọp 089072000330

Số 90, tổ 3, ấp Phú Hạ 1, xã

Kiến Thành, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

x 18/07/2023

Nguyễn Văn Khầu (ba)

Nông Thị Ngọc Diệu (vợ)

Nguyễn Tấn Sang (con)

Nguyễn Tấn Trọng (con)

Lần 3

66 1 Bùi Thanh Nhiều 089197000381

Số 13, Thới An A, phường

Mỹ Thạnh, Thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 03/07/2023

Lê Thể Vân (Mẹ)

Bùi Văn Dũi (ba)

Bùi Tấn Lợi (anh)

Bùi Nguyễn Thiên Ngân (Cháu)

67 2 Phạm Hải Quan 089097022412

Tổ 10, Ấp Bình Trung 2, Xã

Bình Thạnh Đông, huyện

Phú Tân, Tỉnh An Giang

x 20/06/2023

Trần Ngọc Lợi (ông ngoại)

Võ Thị Xuân Lang (bà ngoại)

Đặng Trần Ngọc Xuân Hương 

(em họ)

Trần Ngọc Xuân Hiền (dì)

68 3 Lê Long Hồ 089090014451

Số 416, Phạm Hồng Thái,

Ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ,

huyện Châu Phú, Tỉnh An

Giang

x 20/06/2023

Thái Thị Ánh Hồng (mẹ)

Nguyễn Thị Huệ Lan (vợ)

Lê Hồ Lan Vy (con)

69 4 Huỳnh Minh Nhựt 089082026240

Tổ 11, Khóm Trà Sư,

phường Nhà Bàng, Thị xã

Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

x 22/06/2023 Đào Thị Dung (mẹ)

70 5 Trần Thị Cẩm Tú 089184000831

Số 15/37A Tổ 34 khóm

Đông Thạnh, phường Mỹ

Thạnh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 03/07/2023

Nguyễn Thị Sên (mẹ)

Trần Thị Ngọc Yến (em)

Trần Phúc Thành (em)

Dương Bảo Nam (cháu)

71 6 Lê Thị Quê Lụa
351586585/

089186018177

Số nhà 441/23, Tổ 23, khóm

Bình Thới 3, phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 21/06/2023

Nguyễn Thị Ngần (mẹ)

Lê Thị Hồng Hoa (em)

Trần Ngọc Đan Thanh (cháu)
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72 7 Nguyễn Hoàng Trúc Ngân 089198017812

Số 54/1H, Tổ 33, khóm

Trung An, phường Mỹ Thới,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 19/06/2023
Nguyễn Hoàng Kiệt (ba)

Bùi Thị Trúc Phương (mẹ)

73 8 Trần Trọng Tín 089091001214
Khóm Mỹ Lương, Phú Mỹ,

Phú Tân, Tỉnh An Giang
x 23/06/2023

Trần Trọng Nhân (anh)

Đỗ Thị Thúy Hồng (mẹ)

74 9 Nguyễn Thị Ngọc Đằng 089189019804

Tổ 06, Ấp Vĩnh Hiệp, xã

Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn,

Tỉnh An Giang

x 07/07/2023
Nguyễn Văn Xuân (ba)

Lê Thị Hồng (mẹ)

75 10 Trương Tấn Phong 089084014064

Tổ 9, ấp An Thuận, xã Hòa

Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

x 05/07/2023

Trương Văn Tố (ba)

Võ Thanh Vân (mẹ)

Trần Như Bảo Châu (vợ)

Trương Khả Hân (con)

76 11 Trương Văn Hai 089068000239

Tổ 17, ấp Bình Tân, xã Bình

Mỹ, huyện Châu Phú, Tỉnh

An Giang

x 19/06/2023

Trương Văn Nguyên (ba)

Trương Thanh Tuấn (em)

Lê Thị Hồng Yến (vợ)

Trương Trọng Tín (con)

Trương Hoài Thương (con)

77 12 Phạm Hồng Tâm 089204008115

Số 23/H2, Hà Huy Tập,

Khóm Đông Thịnh 9,

phường Mỹ Phước, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 19/06/2023

Phạm Minh Tâm (ba)

Phan Thị Thu Hồng (mẹ)

Phạm Phan Hà (em)

78 13 Trương Đàm Thái Vinh 089094003389

Ấp Long Thạnh 1, xã Long

Giang, Huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 24/06/2023
Trương Xuân Sơn (ba)

Đàm Thị Ngọc Tinh (mẹ)

79 14 Trương Đàm Xuân Nguyên 089088000693

Số 42 đường Đặng Thanh

Mai, Đông Thịnh 9, phường

Mỹ Phước, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 24/06/2023

Trương Thị Đào (mẹ vợ)

Trần Văn Thanh Tuấn (ba vợ)

Trần Thị Thanh Trúc (vợ)

Trương Hoàng Lan (con)

Trần Thanh Tùng (em vợ)

80 15 Trần Văn Phúc 089088025225

Ấp Hưng Thạnh,xã Đào

Hữu Cảnh, huyện Châu Phú,

Tỉnh An Giang

x 07/07/2023
Trần Văn Cư (ba) Huỳnh Thị 

Chỉnh (mẹ)

81 16 Lê Thanh Vinh 089095000205

Khóm An Thuận, Thị Trấn

Hội An, Huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 22/06/2023

Lê Thanh Liêm(Ba) 

Nguyễn Thị Kim Loan(Mẹ)

Lê Thanh Phong(Anh)

Nguyễn Thị Thuỳ Trang(Chị dâu)

Lê Thị Huệ(Em)

Lê Duy Nhân(cháu)

82 17 Phạm Trịnh Chí Nguyên 089097022619

Khóm Phước Thọ, Thị Trấn

Đa Phước, Huyện An Phú,

Tỉnh An Giang

x 19/06/2023

Phạm Văn Tâm(Ba)

Trịnh Thị Kim Bình(Mẹ)

Phạm Trịnh Nguyễn Khang(Em)

83 18 Dương Trí Hậu 089092000932

Ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức,

Huyện Châu Phú, Tỉnh An

Giang

x 23/06/2023

Dương Văn Rõ(Cha)

Huỳnh Thị Hiền(Mẹ)

Dương Hoàng Tiến(Em)
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84 19 Phạm Thị Hồng Ngọc 089182005847

Tổ 21, khóm Hòa Phú 4,Thị

Trấn An Châu, Huyện Châu

Thành, An Giang

x 30/06/2023
Phạm Ngọc Đông(Ba)

Võ Ngọc Năm(Mẹ)

85 20 Nguyễn Thị Phương Nga 089174006600

Số 59 đường Cồn, khóm

Long Hòa , Thị Trấn Chợ

Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 26/06/2023

Nguyễn Văn Triệu(Ba)

Lâm Thị Bé(Mẹ)

Nguyễn Thị Kim Hằng(Chị)

86 21 Phạm Thị Kiều Oanh 089195000655

Ấp Bình Trung, Xã Bình

Phước Xuân, Huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

x 22/06/2023

Phạm Văn Nhân (Ba)

Nguyễn Thị Kim Loan(Mẹ)

Phạm Thị Kim Tuyến()

Trương Phú Vinh()

Trương Phú Thịnh()

87 22 Phạm Dũng Tiến 089089000338

Tổ 9, ấp Bình Trung, xã

Bình Phước Xuân, huyện

Chợ mới, Tỉnh An Giang

x 22/06/2023

Phạm Văn Thiệt(Ba)

Phan Kim Trinh(Mẹ)

Phạm Hiếu Tiến(Anh)

Phạm Chương Bình(Em)

88 23 Nguyễn Hoàng Minh 089093016622

Số 211/6 đường Trần Hưng

Đạo, khóm Thị 1, TT. Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

x 22/06/2023

Nguyễn Văn Tám(Ba)

Thái Thị Ngọc Bảy(Mẹ)

Nguyễn Thái Hoàng Sơn(Em)

89 24 La Chí Thành 089086000332

Số 67, tổ 22, Khóm Châu

Quới 3, phường Châu Phú

B, Thành phố Châu Đốc,

Tỉnh An Giang

x 27/06/2023

La Khừng(Cô)

La Lệ Phân(Cô)

La Mành Hùng(Ba)

Huỳnh Thị Mỹ Lan(Mẹ)

La Phương(Cô)

La Lệ Hương(Cô)

La Bảo Ngọc(Em)

La Bảo Nhi(Em)

90 25 Nguyễn Đức Duy 089098008263

Ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa,

huyện Châu Thành, tỉnh An

Giang

x 24/06/2023

Nguyễn Văn Hậu(Ba)

Trương Thị Mỹ Tiên(Mẹ)

Nguyễn Tuấn Tú(Em)

91 26 Lâm Gia Linh 089191010145

Số 197/8, hẻm Lương Thế

Vinh, tổ 05, khóm Phó Quế,

phường Mỹ Long, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 19/06/2023

Nguyễn Châu Ánh Phượng(Mẹ)

Lâm Gia Luyến(Chị)

Võ Ngọc Anh Thư(Con)

92 27 Huỳnh Thu Hồng 089191016536

Thới An, Mỹ Thạnh, Thành

phố.Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 23/06/2023
Từ Thị Tuyết Hạnh (Mẹ)

Trần Thị Hằng (Chị)

93 28 Nguyễn Hoàng Thiện 089089002796

Khóm Long Thạnh A,

phường Long Thạnh, Thị xã

Tân Châu, Tỉnh An Giang 

x 14/07/2023 Nguyễn Văn Tùng (Ba)

Lần 4

94 1 Huỳnh Thị Mỹ Viên 089192008082

Ấp Long Phú, xã Long

Giang, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 26/06/2023

Nguyễn Thị Biên (Bà ngoại)

Nguyễn Thị Phượng (Mẹ)

Nguyễn Thị Mát (Dì)

Nguyễn Văn Cường (Cậu)

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Cháu)



Mua
Thuê 
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95 2 Hồ Trung Tính 089202004938

Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội

Đông, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 04/07/2023

Cù Thị Liễu (bà nội)

Hồ Văn Thiền (ba)

Bùi Thị Thu Lan (mẹ)

Hồ Thành Lực (anh)

Hồ Thị Kim Tiền (em)

96 3 Trần Thị Anh Thư 089188016763

Tổ 21, ấp Tấn Phước, xã

Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 04/07/2023

Trần Phước Đường (ba)

Dương Thị Thoa (mẹ)

Trần Minh Tiến (anh)

Trần Hữu Tân (anh)

Trần Danh Toại (cháu)

Trần Đình Mỹ Nghi (cháu)

Trần Quang Triết (cháu)

97 4 Võ Dương Phương Thảo 089183010580

Số 20/8A Khóm Đông

Thạnh, phường Mỹ Thạnh,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 28/06/2023

Võ Minh Đàng (ba)

Dương Thị Nhản (mẹ)

Võ Đăng Khoa (anh)

Nguyễn Thành Trung (chồng)

Nguyễn Võ Thiên Hào (con)

Nguyễn Võ Hải Yến (con)

98 5 Nguyễn Thị Nhi 089193023771
Ấp 3, xã Vĩnh Xương, TX

Tân Châu, Tỉnh An Giang
x 29/06/2023

Nguyễn Thị Lê (mẹ, đã mất)

Nguyễn Thị Thúy Duy (em)

Nguyễn Văn Rô (ba)

99 6 Lâm Mỹ Thanh 089187021517

Số 673/67 Trần Hưng Đạo,

Bình Đức 1, Phường Bình

Đức, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 25/07/2023
Lâm Minh Tâm (ba)

Lê Kim Cúc (mẹ)

100 7 Trần Thị Quế Hương 089187020358

Khóm Mỹ Tân, Thị Trấn Mỹ

Luông, Huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 01/07/2023

Trần Duy Tâm(Ba)

Nguyễn Thị Điệp(Mẹ)

Nguyễn Trần Minh Hà(Con)

Nguyễn Trần Duy Hào(Con)

101 8 Đặng Thành Thái 089088012801

Ấp Đông Kỵ, Xã Quốc

Thái, Huyện An Phú, Tỉnh

An Giang

x 28/06/2023

Đặng Thành Hải(Ba)

Nguyễn Thị Yến(Mẹ)

Đặng Thanh Chính(Em)

102 9 Trương Hạo Nhiên 089204014833

Số 17/5, Ngô Quyền, Khóm

Bình Long 2, Mỹ Bình,

Thành phố Long xuyên,An

Giang

x 12/07/2023

Nguyễn Thị Thu Lan(Bà Ngoại)

Hà Minh Châu(Mẹ)

Hà Minh Quang(Cậu)

Nguyễn Thị Tuyết(Mợ)

Hà Minh Phát(Em)

Vũ Quỳnh Hương(Em)

Vũ Phước Lộc(Em)

103 10 Trần Thị Cẩm Loan 089180010612

Khóm Phú Hữu, Thị Trấn

Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn,

Tỉnh An Giang 

x 10/07/2023

Thạch Thị Kim Ngân(Con)

Thạch Thị Kim Xuyên(Con)

Thạch Gia Lạc(Con)

104 11 Bùi Thị Xuân Thảo 089181001621

Số 18/16C Khóm An Hưng,

Phường Mỹ Thới, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 03/07/2023

Bùi Văn Khánh(Ba)

Nguyễn Thu Lệ(Mẹ)

Trương Thị Ngọc Bích(Con)

Trương Thị Ngọc Hân(Con)

105 12 Kiều Kim Trọng 089191021106

Ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến,

huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

x 18/07/2023

Trần Thị Phượng(Mẹ)

Trần Minh Phụng(Chồng)

Duyên Thị Á Nhi(Em)

Trần Kiều Phong(Con)

Duyên Gia Huy(Cháu)



Mua
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mua
Thuê
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đình, mối quan hệ
Địa chỉ

106 13 Nguyễn Kim Hồng 0891780255749

Số 175/2 Khóm Đông Thịnh

8, Phường Mỹ Phước,

Thành Phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 29/06/2023

Nguyễn Công Khanh(Ba)

Lê Thị Thoại(Mẹ)

Nguyễn Công Quân(Em)

Dương Hải Yến(Em)

Nguyễn Hải Đăng(Cháu)

Nguyễn Công Thắng(Cháu)

107 14 Trần Thanh Phương 089096017870

Khóm An Khương, TT Hội

An, Huyện Chợ mới, Tinh

An Giang

x 27/06/2023

Nguyễn Thị Thềm(Bà Nội)

Trần Văn TRường(Ba)

Nguyễn Thị Kiều Trang(Mẹ)

Trần Thanh Phong(Anh)

Võ Ngọc Phương Tuyền(Vợ)

108 15 Nguyễn Đức Thuận 089201021739

Khóm Hòa Long 4, Thị Trấn

An Châu, Huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 04/07/2023
Nguyễn Anh Dũng(Ba)

Nguyễn Thị Kim Hoàng(Mẹ)

109 16 Huỳnh Thị Kiều Oanh 089192001091

Ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến,

huyện Tri Tôn, Tỉnh An

Giang

x 04/07/2023

Huỳnh Văn Thẳng(Ba)

Nguyễn Thị Mum(Mẹ)

Huỳnh Công Thành(Anh)

Huỳnh Thị Kiều Loan(Em)

Huỳnh Thị Kiều Phượng(Em)

110 17 Lê Hồ Nguyên Khang 352522191

Ấp Phú Thượng 1, xã Kiến

An, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 11/07/2023
Lê Long Hồ(Ba)

Ngô Thị Tuyền(Mẹ)

111 18 Nguyễn Hữu Đạt 089200017792

Tổ 6, Ấp Vĩnh Hiệp, Xã

Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn,

Tỉnh An Giang

x 22/07/2023

Nguyễn Thành Luỹ (Ba)

Lê Thị Mai (Mẹ)

Nguyễn Hữu Vinh (Em trai)

Nguyễn Lê Bảo Ngọc (Em gái)

Nguyễn Lê Bảo Trân (Em gái)

112 19 Nguyễn Hà Duyên 089191020035

Ấp Binh Thành, xã Bình

Mỹ, huyện Châu Phú, Tỉnh

An Giang

x 05/07/2023 Ngô Thị Tuyết Mai(Mẹ)

113 20 Nguyễn Ngọc Khang 352689789

Số 150/3, Nguyễn Thái Học,

Bình Long 3, phường Mỹ

Bình, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 01/07/2023

Đòan Thị Huỳnh Lê(Bà Ngoại)

Nguyễn Thái Dũng(Ông Ngoại)

Nguyễn Thị Thái Thanh(Dì)

Nguyễn Thái Khang(Em)

Nguyễn An Khang(Em)

114 21 Phạm Thị Kim Nhi 089198005736

Số 198, Tổ 9, ấp Bình

Trung, xã Bình Phước Xuân,

huyện Chợ Mới, Tỉnh An

Giang

x 27/06/2023

Phạm Thành Rồng(Ba)

Lê Thị Phụng(Mẹ)

Phạm Lê Tuấn(Em)

115 22 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 089184014560

Số 145A/8 Quản Cơ Thành,

Bình Thới 3, Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 31/07/2023

Huỳnh Thị Mộng Thu (Mẹ)

Huỳnh Trung Châu (Ba)

Huỳnh Kim Sang (Anh)

Huỳnh Thị Ngọc Lan (Em)

Huỳnh Lộc Liam (Cháu)

116 23 Huỳnh Tấn Đạt 089091000279

Ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh

Thành, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang

x 22/07/2023

Dương Hiếu Thuận Cháu)

Huỳnh Thị Hiền (Chị)

Cao Thị Thu Giang (Mẹ)

Huỳnh Thị Mỹ Linh (Chị)

Huỳnh Ngọc Phương Quyên 

(Cháu)

117 24 Trần Thị Diễm Sương 089197019532
Xã Mỹ Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 28/06/2023 Trương Thị Kim Cương(Mẹ)
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118 25 Phạm Đông Xuyên 089093019867

Khóm Vĩnh Lộc,Thị Trấn

Vĩnh Bình, Châu Thành, An

Giang

x 30/06/2023

Phạm Thị Bình(Mẹ)

Phạm Tây Việt(Em)

Phạm Hải Nguyệt(Em)

Trần Thị Mỹ Tiên(Em)

Phạm Trường(Cháu)

Phạm Trần Minh Quân(Cháu)

119 26 Đỗ Hà Văn Trung Tín 089090015027

Tổ 08, Khóm Tân Hiệp B,

Thị Trấn Óc Eo, Huyện

Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

x 04/07/2023 Hà Thị Nở(Mẹ)

120 27 Hoàng Thanh Hải 089085000457

Số 74, Tổ 15, Khóm Đông

Thành, Phường Đông

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 11/07/2023

Hoàng Thanh Long(Ba)

Võ Thị Kim Dung(Mẹ)

Hoàng Thanh Sơn(Em)

121 28 Nguyễn Tấn Tài 089080000465

Tổ 18, Hòa Phú 1, Thị Trấn

An Châu, Huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 08/07/2023

Ngô Thị Thanh Tuyền(Vợ)

Nguyễn Tấn Lộc(Con)

Nguyễn Tấn Bình(Con)

122 29 Nguyễn Minh Tâm 089092000391

Ấp Long Thuận 2, xã Long

Điền A, Huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 27/06/2023
Nguyễn Phú Nhuận(Ba)

Nguyễn Thị Út(Mẹ)

123 30 Trần Thị Ngọc Hà 089187024529

Số 1/7A YếT Kiêu, Phường

Mỹ Bình, Thành phố Long

Xuyên, T An Giang

x 01/07/2023

Trần Viết Nhung(Ba)

Nguyễn Thị Hường(Mẹ)

Trần Thị Huyền Trang(Em)

124 31 Đỗ Thanh Hằng 352337348

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh

Khánh, Huyện Thoại Sơn,

Tỉnh An Giang

x 03/07/2023 Cao Thi Lệ(Mẹ)

125 32 Phạm Thành Hiếu 089084003678

Số 222/2E Đông An 2, Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 07/07/2023

Trần Bá Lộc (Dượng)

Phạm Thị Phượng (Dì)

Trần Lộc Đức (Em họ)

Trần Ngọc Bảo Trân (Em họ)

Trần Phúc An (Em họ)

126 33 Phan Thị Thuý Duy 089186004701
Ấp Đông Bình, Trạch Vĩnh,

Châu Thành, An Giang
x 06/07/2023

Ngô Minh Khuê (Con)

Ngô Thanh Vân (Con)

127 34 Tô Hoàng Yến 089190016324

Khóm Thị 1, Thị trấn Chợ

Mới, Huyện Chợ Mới, An

Giang

x 29/06/2023
Tô Hải Ngọc(Ba)

Hoàng Thị Thiện Lai(Mẹ)

128 35 Đặng Nhựt Huy 089096010769

Ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh

Khánh, Huyện Thoại Sơn,

An Giang

x 28/06/2023

Đặng Văn Vinh(Ba)

Nguyễn Thị Hồng Thuỷ(Mẹ)

Đặng Thị Hồng Nhung(Em)

Đặng Nhựt Bình(Em)

129 36 Phạm Văn Tâm 089090014536
Khóm Trung 1, Phú Mỹ,

Phú Tâm, An Giang
x 28/06/2023

Phạm Văn Thành(Ba)

Trần Thị Bi(Mẹ)

Phạm Tuấn Vủ Em(Em)

Phạm Thái Anh (Cháu)

130 37 Ngô Tấn Hoàng 089083002191

Ấp An Lương,xã Hòa Bình,

huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

x 04/07/2023

Ngô Tấn Nối(Ba)

Nguyễn Thị Mỹ Lệ(Mẹ)

Trương Thị Thuý(Vợ)

Ngô Hoàng Thuý Ngân(Con)

Ngô Tấn Duy(Con)
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131 38 Nguyễn Thị Thiên Thanh 352225797

Số 08 khóm Tân Phú,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 06/07/2023

Nguyễn Thị Lệ(Mẹ)

Nguyễn Thanh Quang(Cậu)

Nguyễn Nguyễn (Cháu)

Nguyễn Nguyên(Cháu)

Lê Thị Thu(Bà Ngoại)

Nguyễn Văn Tâm(Ông ngoại)

Nguyễn Thị Bích Vân(Dì)

Nguyễn Hoàng Vi(Anh)

Nguyễn Bích Ngọc (đã mất)

Nguyễn Huỳnh Anh(Em)

132 39 Trần Tiến Dũng 089083017937

Số 577A/47, khóm Bình

Đức 3, TP Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 01/07/2023

Trần Thị Duyến(Mẹ)

Mai Thanh Nhi(Vợ)

Trần Thanh Phong(Con)

133 40 Đặng Thanh Điền 089086000487

Tổ 14, ấp Phú Yên, xã Phú

Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh

An Giang

x 28/07/2023

Đặng Văn Thảnh(Ba)

Trần Thị Thu(Mẹ)

Mai Hồng Thu(Vợ)

Đặng Thị Tuệ Nghi(Con)

134 41 Lê Thị Phương Thảo 089192022390

Ấp Hòa Tân , xã Định

Thành, Huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

x 03/07/2023 CT07 chỉ có 1mình

135 42 Trần Văn Phương 089091013156

Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh

Chánh, huyện Thoại Sơn,

tình An Giang

x 03/07/2023

Trần Ngọc Xuân(Ba)

Đặng Thị Thanh Thuỷ(Mẹ)

Trần Văn Chuộn(Anh)

Trần Văn Phương Em(Em)

136 43 Đặng Thanh Phong 089091007663

Số 14, Nguyễn thị Minh

Khai, khóm 2, phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên, tình

An Giang

x 29/06/2023

Hà Ngọc Thanh(Chú)

Nguyễn Thị Thu Ngân(Cô)

Hà Duy Khoa(Em)

Châu Minh Tuấn(Em)

Hà Mạnh Nguyên(Em)

Nguyễn Thị Thu Hồng(Cô)

Nguyễn Bảo Nghi(Em)

Huỳnh Đan Thanh(Em)

Hà Hiểu Lam(Cháu)

137 44 Nguyễn Hồng Hà 038081015083

Số 459, Bình Khánh 4,

phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 10/07/2023

Võ Thị Liền (Vợ)

Nguyễn Võ Hồng Long (Con)

Nguyễn Võ Như Anh (Con)

138 45 Lưu Vĩnh Minh 089201015177

Số 548, đường Thủ Khoa

Huân, tổ 5, khóm Châu

Long 3, phường Châu Phú

B, TP Châu, tỉnh An Giang

x 30/06/2023
Lưu Chí Mẫn (Ba)

Diệp Ngọc Anh (Mẹ)

139 46 Nguyễn Hoàng Trọng 089093000852

Số 16 đường Lê Hồng

Phong, tổ 1, khóm Bình

Long 4, phường Mỹ Bình,

TP Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 11/07/2023

Lê Thị Cẩm Hường (Mẹ)

Nguyễn Văn Sang (Ba)

Nguyễn Hoàng Tín (Em)

Trần Lưu Bảo Phúc (Cháu)

Hà Thị Bích La (Dì)

Trần Hà Thiên Sơn (Cháu)

140 47 Trần Văn Dũng 089076000279
Khóm Trung 1, Phú Mỹ,

Phú Tâm, An Giang
x 22/07/2023

Nguyễn Thị Mỹ Thanh (Vợ)

Trần Ngọc Minh Thư (Con)

Trần Ngọc Kim Sơn (Con)

141 48 Nguyễn Thị Tuyết Mai 089189015672

Ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ,

huyện Châu Phú, tỉnh An

Giang

x 29/06/2023

Nguyễn Văn Tấn (Ba)

Hồ Thị Thoa (Mẹ)

Nguyễn Tấn Đạt (Anh)
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142 49 Bùi Ngọc Trường 091090006177

Số 23, đường Tôn Đức

Thắng, Khóm Bình Long 1,

phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 27/06/2023

Phạm Lê Ngọc Châu (Vợ)

Phạm Chánh Tâm (Cha vợ)

Lê Kim Hằng (Mẹ vợ)

Lý Thị Lương (Bà ngoại vợ)

Phạm Lê Duy Đức (Em vợ)

143 50 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang 089178000850

Tổ 5, khóm Châu Thới 3,

phường Châu Phú B, TP

Châu Đốc, tỉnh An Giang

x 30/06/2023

Nguyễn Thuỵ Hoàng Yến (Con 

gái)

Nguyễn Gia Tiến (Con trai)

144 51 Lê Văn Hoàng 089080007545

Số16/8E, khóm Đông Thạch

A, phường Mỹ Thạch, TP

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 11/07/2023

Phạm Thị Hồng Hoa (Mẹ)

Phạm Thị Kim (Vợ)

Lê Thị Ngọc Hân (Con)

Lê Hoàng Thịnh (Con)

145 52 Đoàn Minh Tuấn 089089003544

Ấp Phú Thạnh, xã Tây Phú,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

x 03/07/2023

Nguyễn Thị Chi (Mẹ)

Đoàn Thị Bích Liên (Em gái)

Lê Đoàn Quốc Thắng (Cháu)

146 53 Nguyễn Thị Trúc Thanh 352416520
Ấp Trung Bình Tiến, Vĩnh

Trạch, Thoại Sơn, An Giang
x 06/07/2023

Nguyễn Đắc Thành (Ba)

Nguyễn Thị Tú Trúc (Mẹ)

Nguyễn Thị Ngọc Hân (Em)

Nguyễn Hữu Thời (Bác)

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Cô)

147 54 Phạm Võ Phi Yến 089186007868

Tổ 18, Ấp Bình Qưới, Xã

Bình Phước Xuân, Huyện

Chơi Mới, Tỉnh An Giang

x 01/08/2023

Trần Đăng Khoa (Chồng)

Trần Tuấn Kiệt (Con)

Trần Tuấn Phong (Con)

148 55 Ngô Thị Mai Xuân 089186016323

Số 70/10C Lê Văn Nhung,

khóm Bình Long 3, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 03/07/2023

Ngô Nam Hạnh (Ba)

Nguyễn Thị Mai Hoa (Mẹ)

Ngô Nam Trung (Em trai)

149 56 Ngô Thị Hồng Yến 089186016062

Khóm Thị 1, Thị Trấn Hội

An, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang 

x 05/07/2023

Nguyễn Khánh Lâm (Chồng)

Nguyễn Ngô Gia Minh (Con)

Nguyễn Ngô Gia Hân (Con)

150 57 Vương Thị Thuỳ Nga 089193017483

Số 109/1/8B Mỹ Phú,

phường Mỹ Quý, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 29/06/2023

Vương Minh Khai (Ba)

Phan Thị Sáu (Mẹ)

Vương Thị Thuỳ Linh (Chị)

Vương Thị Thuỳ Trang (Chị)

Vương Thị Thuỳ Phương (Em)

Võ Minh Khôi (Con)

Huỳnh Uyên Thư (Cháu)

151 58 Lê Tuấn 089086018913

Khóm Phú Hữu, Thị Trấn

Phú Hoà, huyện Thoại Sơn,

Tỉnh An Giang 

x 05/07/2023

Trần Thị Ba (Mẹ)

Lê Dũng (Anh)

Trần Thị Thuý An (Vợ)

Lê Đình Thiên (Con)

Lê Phát (Con)

Lần 5

152 1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 089180012279

Khóm Trung Thạnh, thị trấn

Phú Mỹ, huyện Phú Tân,

tỉnh An Giang

x 14/07/2023 Nguyễn Thị Huệ (Mẹ, đã mất)

153 2 Nguyễn Minh Luân 089084002652

Số 182/4, khóm Tây Khánh

1, Phường Mỹ Hòa, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 13/07/2023

Nguyễn Văn Kinh (ba)

Đặng Thị Kim Oanh (mẹ)

Nguyễn Thị Ngọc Hoàng (em)

Nguyễn Thị Ngọc Hà (em)

Huỳnh Ngọc Thiên Thanh (vợ)



Mua
Thuê 
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154 3 Châu Thanh Phong 089088015665

Ấp Trung Bình Nhất, xã

Vĩnh Trạch, huyện Thoại

Sơn, Tỉnh An Giang

x 14/07/2023

Nguyễn Thị Muội (mẹ)

Châu Nguyên Phương (em)

Châu Thị Phượng (chị)

155 4 Phan Đức Tân Quí 089096015346

Ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh

Phú, huyện Thoại Sơn, Tỉnh

An Giang

x 31/07/2023

Phan Đức Hùng (ba)

Ngô Thị Hạnh (mẹ)

Phan Đức Tân Phú (anh)

Phan Thị Thúy Hiền (chị)

Lên Minh Khôi (cháu)

156 5 Trần Thị Thuỳ Duyên 091186014003

Thường trú: Tổ 08, ấp Chí

Thành, xã Tân Thành, huyện

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Tạm trú: Phòng B201, Khu

B, ký túc xá Trường Cao

đẳng nghề An Giang, khóm

Bình Thới 1, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Trần Thị Tuyết Dao (chị)

Trần Thị Thanh Thúy (em)

Nguyễn Thị Kim Hồng (mẹ)

Võ Thị Ngọc Trân (cháu)

157 6 Đào Thị Loan 089180027852

Số 164, đường Thục Phán,

khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 13/07/2023

Đào Thị Tuất(Em)

Lâm Hồng Mai(con)

Lâm Thiên Mai(con)

158 7 Phạm Nhân Qui 089092010986

Tổ 1, Ấp Vĩnh Hòa 2, Xã

Vĩnh Nhuận, Huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 19/07/2023

Phạm Văn Thảo(Ba)

Nguyễn Thị Lan(Mẹ)

Phạm Thành Ngọc(Anh)

Cao Thị Diễm Phương(Chị dâu)

Phạm Thị Cẩm Hằng(Em)

Phạm Văn Lâm(Cháu)

Phạm Thị Ngọc Trang(Cháu)

Nguyễn Ngọc Duy Linh(Cháu)

Nguyễn Ngọc Khánh Linh(Cháu)

159 8 Trần Quang Đức Trí 089074016969

Số 131/2A, Đường Châu

Thị Tế, Khóm 5, Phường

Mỹ Long, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 14/07/2023

Lê Phượng Linh(Vợ)

Trần Lê Thiên Thanh(Con)

Trần Lê Anh Khoa(Con)

Trần Thu Thuỷ(Dì)

Tô Đức Thành(Cháu)

Tô Đức Thịnh(Cháu)

160 9 Lê Ngọc Trâm 089189001578

Số 63C Lê Văn Nhung,

Khóm Bình Long 3, Phường

Mỹ Bình, Thành phố Long

Xuyên_ Tỉnh An Giang

x 10/07/2023

Ngô Thị Hữu Hạnh(Mẹ)

Lê Ngọc Châu(Em)

Lê Huy Thuận(Ba)

Nguyễn Ngọc Bảo Kỳ(Con)

161 10 Đinh Đức Tiến 089204003595

Ấp Long Thạnh 2, xã Long

Giang, huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 17/07/2023

Đinh Văn Khôn(Ba)

Phạm Thị Lệ Hằng(Mẹ)

Đinh Thị Thuỷ Tiên(Chị)

Huỳnh Ngọc Cát Tường (Cháu)

162 11 Ngô Văn Quốc 089082001356

Ấp Phú Thượng 1, xã Kiến

An, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 11/07/2023

Trần Thị Huỳnh Như(Vợ)

Ngô Thị Ngọc Lan(Con)

Ngô Văn Nĩa(Ba)
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163 12 Trần Thanh Vân 089174006735

Lô 16M, Phạm Ngũ Lão,

khóm Đông Thịnh 7,

Phường Mỹ Phước, Thành

phố Long Xuyên, An Giang

x 20/07/2023

Nguyễn Thị Bạch Yến(Dì)

Nguyễn Thanh Ánh Nguyệt(Dì)

Trần Thanh Thuý(Chị)

Nguyễn Văn Hà(Chồng)

Nguyễn Đăng Dương(Con)

Nguyễn Ngọc Minh Thư(Con)

164 13 Trần Thanh Phong 089078000456

Số 52/5, Thoại Ngọc Hầu,

khóm Đông Thịnh 7,

Phường Mỹ Phước, Thành

phố Long Xuyên, An Giang

x 22/07/2023

Nguyễn Thanh Kim Thoa(Mẹ)

Trần Thanh Phương(Chị)

Võ Hoàng Anh Thy(Vợ cũ đã li 

dị)

Trần Anh Duy(Con)

Trần Hoàng Thanh Duy(Con)

Trần Thanh Hằng(Em)

Luơng Trọng Nhân(Cháu)

165 14 Nguyễn Thị Băng Tâm  089173012079

Khóm Đông Sơn 2, Thị Trấn

Núi Sập, Huyện Thoại Sơn,

Tỉnh An Giang

x 22/07/2023

Nguyễn Trọng Nhân (Anh)

Trần Tuyết Vân(Chị)

Nguyễn Trần Lan Vy(Cháu)

Nguyễn Trần Bảo Vy(Cháu)

Hồ Thị Hiêm(Mẹ)

Lâm Phương Trúc(Con)

Lâm Thái Khang(Con)

166 15 Đặng Việt Hạnh 089193021041

Số 329/22, Khóm Tây

Khánh 4, phường Mỹ Hòa,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 14/07/2023

Đặng Ngọc Bảo(Ba)

Huỳnh Thị Thanh Hằng(Mẹ)

Đặng Ngọc Tịnh(Anh)

167 16 Phạm Thuỷ Tiên 089197013680

Tổ 9, ấp Bình Trung, xã

Bình Phước, huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

x 17/07/2023

Phạm Văn Pha (Ba)

Trần Thị Bích Liễu(Mẹ)

Phạm Trần Thanh Phong(Em)

168 17 Phùng Thị Ánh Huệ 089184014992

Tổ 2, Khóm Long Hưng 2,

Phường Long Sơn, Thị xã

Tân Châu, An Giang

x 19/07/2023

Phan Thị Thanh(Mẹ)

Phùng Thị Nguyệt(Chị)

Phùng Thị Thuý(Chị)

Phùng Thị Ánh Hồng(Chị)

169 18 Nguyễn Hà Thanh 089094000373

Số 63A3 khóm Bình Khánh

1, phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 19/07/2023

Nguyễn Văn Thạnh(Ba)

Hà Thị Bé Thu(Mẹ)

Nguyễn Hà Trâm(Chị)

Lê Khả Nhi(Cháu)

Lê Gia Uy(Cháu)

170 19 Bạch Ngọc Hồ 089099013485

Tổ 11, Khóm 1, Thị Trấn

Chi Lăng, Tịnh Biên, An

Giang

x 31/07/2023

Bạch Ngọc Văn(Ba)

Trần Thị Chẳng(Mẹ)

Bạch Thị Ngọc Yến(Chị)

Trần Lê Ngọc Anh(Cháu)

Trần Lê Trung Nghĩa(Cháu)

Bạch Ngọc Mỹ Xuyên(Cháu)

Bạch Ngọc Xuân Khôi(Cháu)

171 20 Bùi Ngọc Hoà 089081013892

Số 83/3 Đường Thoại Ngọc

Hầu, Khóm 4 - Phường Mỹ

Long, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 11/07/2023 Lữu Hoàng Lĩnh(Cháu)

172 21 Nguyễn Thành Huy 089087013893

Số 847, Tổ 7, Ấp Mỹ

Thành, Xã Mỹ Hội Đông,

Huyện Chợ Mới, Tỉnh An

Giang

x 11/07/2023

Lương Thị Hiền(Vợ)

Nguyễn Ngọc Tường Vy(Con)

Nguyễn Văn Hoàng Em(Ba)

Hồ Thị Chiều(Mẹ)
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173 22 La Tấn Lộc 089081008584

Âp Đông Bình Nhất, xã

Vĩnh Thành, huyện, Châu

Thành, Tình An Giang

x 31/07/2023

La Văn Tảo(Ba)

Huỳnh Thị Kim Thuỷ(Mẹ)

La Huỳnh Mai Lài(Chị)

La Ánh Xuân(Chị)

Nguỵ Như Ý(Vợ)

La Nguỵ Cát Tường(Con)

La Phúc An (Con)

174 23 Đinh Lê Uyên Nhi 089194000865

Số 22/1B Nguyễn Du,

Phường Mỹ Bình, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 13/07/2023

Đinh Thanh Hải(Ba)

Lê Thị Xinh(Mẹ)

Đinh Lê Hải Dương(Em)

175 24 Nguyễn Đăng Khoa 089078000532

Số 115A Nguyễn Huệ B,

Phường Long Mỹ, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 12/07/2023

Trần Thị Mỹ Hạnh(Vợ)

Nguyễn Thị Lê(Mẹ)

Nguyễn Trần Gia Hân(Con)

Nguyễn Trần Gia Tuệ(Con)

176 25 Lê Thị Ngọc Liễu 089172000447

Số 19A, Nguyễn Hữu Cảnh,

khóm Long Hòa, thị trấn

Chợ Mới, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

x 20/07/2023
Lê Phước Lộc(Con)

Lê Phước Tài(Chồng củ)

177 26 Đoàn Thanh Tròn
089094017685/ 

352334720

Số 582/25B, Bình Đức 5,

Bình Đức, Thành phố long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 10/07/2023

Đoàn Văn Thọ (Ba)

Huỳnh Thị Thêm (Mẹ)

Đoàn Chí Tâm (Anh)

178 27 Phạm Tấn Hoà 089088025978

Ấp Tây Bình B, Vĩnh

Chánh, Thoại Sơn, An

Giang

x 19/07/2023

Phạm Văn Lời(Ba)

Lương Thị Tiến Em(Vợ cũ)

Châu Thị Vân(Mẹ)

Phạm Thị Ánh Dương(Con)

179 28 Nguyễn Công Kha 089080003828

Tổ 16, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ

Hòa Hưng, Thành phố long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 19/07/2023

Nguyễn Văn Thiệp(Ba)

Trần Thị Đẹp( Bà)

Nguyễn Thị Hiền(Chị)

180 29 Trần Công Tuấn 089089000300

Số 1031 tổ 20, Ấp Phú Mỹ

Hạ, xã Phú thọ, huyện Phú

tân, tỉnh An Giang

x 14/07/2023

Trần Công Kiện (Ba)

Nguyễn Thị Ngân (Mẹ)

Trần Thị Thuý Loan(Em)

181 30 Lý Phương Thảo 089190000792

Số 1A7 Nguyễn Khuyến,

Bình Thới 2, phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 14/07/2023

Lý Hoàng Ân( Ba)

Trần Thi Kim Thuỷ(Mẹ)

Lý Hoàng Giang(Anh)

182 31 Lê Thị Bích Vân 089183000864

Tổ 8, khóm Sơn Đông,

phường Nhà Bảng, thị xã

Tịnh Biên, tỉnh An Giang

x 14/07/2023
Lê Thị Mài(Mẹ)

Lê Quang Trường(Anh)

183 32 Nguyễn Tấn Kiệt 089083035083

Ấp Long Hòa 1, xã Long

Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

x 19/07/2023

Nguyễn Thành Út(Ba)

Nguyễn Thị Tuyết Vân(Chị)

Nguyễn Thi Thuý Hằng(Vợ)

Nguyễn Thị Lam(Cháu)

Nguyễn Thuý Bình(Con)

184 33 Võ Ngọc Chi 089193021840

Số 1/3B, Yết Kiêu, phường

Mỹ Bình, TP Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x 27/07/2023
Võ Minh Tâm (Ba)

Nguyễn Thị Minh (Mẹ)

185 34 Lê Chân Thiện Nhân 089092025049

Số 95/7E, đường Phạm Ngũ

Lão, khóm Đông Thịnh 2,

phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 18/07/2023
Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Mẹ)

Lê Hoa Thiên Lý (Chị)
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186 35 Bùi Thị Ngọc Phương 046183000796

Phòng 34 khu D, tổ 10 khóm 

Đông Thành, phường Đông

Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

x 15/07/2023 Bùi Gia Bảo (Con)

187 36 Phùng Quốc Hùng 089091008195

Số 262, tổ 9, ấp Bờ Dâu, xã

Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu

Phú, tỉnh An Giang

x 22/07/2023

Phùng Chứng (Ba)

Huỳnh Thị Tuyết Anh (Mẹ)

Phùng Thị Tuyết Nhi (Em)

Phùng Thị Mỹ Linh (Em)

Phùng Bảo Trân( (Con)

188 37 Nguyễn Thị Thuỷ 089189023873

Số 193/3 Lê Văn Nhung,

Bình Long 3, phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 12/07/2023

Nguyễn Thị Dung (Mẹ)

Nguyễn Thị Tiên (Em)

Nguyễn Văn Tiến (Em)

Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (Con)

Nguyễn Ngọc Khánh Vy (Con)

189 38 Ngô Duy Trinh 089079001170

Số 8/1C, khóm Đông Thạnh

B, phường Mỹ Thạnh, Tp

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 19/07/2023

Đoàn Thị Kiều Oanh (Vợ)

Ngô Đoàn Kiều Thư (Con)

Ngô Đoàn Mỹ Uyên (Con)

190 39 Lê Tuấn Linh 089083021649

Số 43/1 khóm Thới An,

Phường Mỹ Thạnh, Thành

Phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 13/07/2023

Lê Trần Linh (Anh)

Lê Long Linh (Anh)

Lâm Sơn Sel (Chị dâu)

Lê Hoàng Gia Hân (Cháu)

Lê Hoàng Ngọc Hân (Cháu)

Lê Thị Phương Quỳnh (Vợ)

191 40 Đinh Thị Kim Dung 089182018836

Số 7, Tổ Đê Bao, Khóm

Bình Khánh 6, Phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 13/07/2023

Nguyễn Phước Hoà (Anh rể)

Đinh Thị Bạch Tuyết (Chị)

Nguyễn Ngọc Nguyên Xuân 

(Cháu)

Nguyễn Phúc Hưng (Cháu)

192 41 Trần Hữu Tài 089083026195
Ấp Phú Trung, xã Phú Thọ,

Phú Tân, An Giang
x 27/07/2023

Nguyễn Thị Gấm (Mẹ)

Trần Mẫn Đạt (Con)

Trần Ngọc Vy (Con)

Trần Thị Mỹ Ngọc (Vợ)

193 42 Nguyễn Thuý Diễm 089192016342

Khóm 6, Thị Trấn Tri Tôn,

huyện Tri Tôn, Tỉnh An

Giang 

x 19/07/2023

Nguyễn Ngọc Minh (Ba)

Nguyễn Cẩm Thuý (Mẹ)

Nguyễn Minh Triết (Em)

194 43 Nguyễn Văn Toản 037091006636

Số 17/1A Khóm Tây Khánh

2, Phường Mỹ Hòa, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 14/07/2023

Nguyễn Thành Hiệp (Chú họ)

Thái Thị Thuỳ Trang (Thím họ)

Nguyễn Thái Hoà (Em họ)

Nguyễn Thái Bảo Trân (Em họ)

195 44 Nguyễn Thị Nho 089186023786

Số 252, tổ 10, Ấp Long Phú

1, Long Điền B, huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang 

x 19/07/2023

Nguyễn Thị Đở (Mẹ)

Nguyễn Thị Bảo Trân (Cháu)

Nguyễn Ngọc Yến Khoa (Cháu)
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196 45 Nguyễn Thị Phước Mai 089185001079

Số 123/5, Đường Bùi Văn

Danh, Khóm Đông An1,

Phường Mỹ Xuyên, Thành

phố. Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 12/07/2023

Nguyễn Thị Ánh (Cô)

Nguyễn Phước Lộc (Cha)

Nguyễn Thị Hân (Mẹ)

Nguyễn Phước Đức (Anh)

Huỳnh Thị Bích Liên (Chị dâu)

Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 

(Cháu)

Nguyễn Huỳnh Thạnh (Cháu)

Nguyễn Thanh Vũ (Chồng)

Nguyễn Bảo Trâm (Con)

Nguyễn Bảo Vi (Con)

Nguyễn Phước Tài (Em)

197 46 Trần Thị Thúy Hằng 089185000915

Số 55/55, Khóm Trung An,

phường Mỹ Thới, Thành

phố. Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 13/07/2023
Cao Văn Tình (Chồng)

Bùi Thị Hồng Thắng (Mẹ chồng)

198 47 Huỳnh Hồng Tâm 089071010896

Số 97/1B, Tổ 114, khóm

Đông Thịnh 7, phường Mỹ

Phước, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 11/07/2023

Huỳnh Hồng Nhi (Chị)

Huỳnh Hồng Lợi (Anh)

Huỳnh Hồng Trí (Em)

Thái Minh Thư (Cháu)

Huỳnh Thị Thảo Nguyên (Cháu)

199 48 Võ Kim Tuyến 089188020567

Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh

An Giang 

x 18/07/2023

Võ Ngọc Na (Ba)

Nguyễn Kim Ánh (Mẹ)

Võ Văn Thắng (Anh)

Võ Kim Tới (Em)

Lý Kiến Văn (Con)

200 49 Đoàn Bảo Toàn 089084029410

Tổ 9, ấp Bình Khánh, xã Mỹ

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 01/08/2023

Huỳnh Thị An Trinh (Vợ)

Đoàn Thành Giàu (Ba)

Đỗ Thị Mia (Mẹ)

Đoàn Huỳnh Bảo An (Con)

Đoàn Xuân Nhi (Con)

201 50 Trương Văn Ánh 089074006997

Tổ 5, Ấp An Lương, xã Hòa

Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 18/07/2023

Trương Văn Khoái (Ba)

Trương Văn Lợi (Mẹ)

Trương Văn Tươi (Em)

Trương Văn Sáng (Em)

Trương Văn Xuân (Em)

Trương Văn Chính (Em)

Trương Hoàng Thiên Ân (Cháu)

202 51 Lê Hữu Kiên 025085019415

Tổ 5, Ấp An Thuận, xã Hòa

Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 17/07/2023 -

203 52 Bùi Thế Sang 083084000587

Khóm Hòa Phú 4, Thị Trấn

An Châu, huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 19/07/2023

Bùi Nguyên Khang (Cháu)

Bùi Diễm Quỳnh (Cháu)

Nguyễn Thị Khá (Mẹ)

Bùi Thế Nguyên (Anh)
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204 53 Trần Trung Hải 089081000444

Số 2A7 Nguyễn Khuyến,

Bình Thới 2, phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 21/07/2023

Trần Hiếu Trung (Ba)

Nguyễn Thị Lanh (Mẹ)

Trần Thị Hằng (Chị)

Trần Thị Điệp (Chị)

Trần Trung Hiếu (Anh)

Phạm Trần Công Bảo Anh 

(Cháu)

Phạm Trần Thị Anh Thư (Cháu)

205 54 Võ Thanh Lộc
351133596/ 

089076009869

Khóm Trung 3, Thị Trấn

Phú Mỹ, huyện Phú Tân,

Tỉnh An Giang 

x 13/07/2023

Huỳnh Thị Kim Loan (Vợ)

Võ Chí Thành (Con)

Võ Chí Công (Con)

206 55 Phạm Thị Thanh Liên 087177007972

Số 67, đường Lê Thị Nhiên,

phường Mỹ Long, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang 

x 10/07/2023

Mai Hoà Diệp (Dượng)

Phạm Thị Kim Khánh (Cô ruột)

Phạm Thanh Tòng (Anh ruột)

Phạm Thị Thảo Nhi (Cháu)

Lý Thị Mỹ Thể (Chị dâu)

Phạm Thị Thanh Thuỷ (Chị ruột)

Nguyễn Cửu Long (Anh rể)

Nguyễn Phạm Lộc Phát (Cháu)

Nguyễn Phạm Lộc Uyển (Cháu)

Phạm Thanh Huy (Cháu)

Võ Văn Trí (Em họ)

Trần Thị Mộng Hoa (Cô họ)

Võ Thanh Sang (Em họ)

Võ Mộng Thuỳ Trang (Em họ)

Võ Thanh Liêm (Em họ)

Võ Thanh Phong (Em họ)

207 56 Lê Minh Tuấn 089093002538

Khóm Hòa Long 3, Thị Trấn

An Châu, Huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 27/07/2023
Trương Minh Thy (Vợ)

Lê Minh Thiên Kỳ (Con)

208 57 Nguyễn Phan Diễm Thúy 089190001091

Số 168 Tổ 16 đường Trường

Đua, khóm Vĩnh Chánh,

phường Châu Phú A, Thành

phố Châu Đốc, Tỉnh An

Giang

x 15/07/2023

Nguyễn Hữu Khanh (Ba)

Phan Thị Bích Thuỷ (Mẹ)

Nguyễn Hữu Khoa (Em trai)

209 58 Lê Quang Yến Phi 089192000759

Số 131, đường Trần Hưng

Đạo, Tổ 8, khóm 2, phường

Châu Phú A, Thành phố

Châu Đốc, Tỉnh An Giang

x 14/07/2023
Lê Thanh Quang (Ba)

Lê Thị Phi Phụng (Mẹ)

Lần 6
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Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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Đăng ký
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Địa chỉ

210 1 Lê Tú Giang 089077003509

Số 4C5, đường Nguyễn

Khuyến, khóm Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 25/07/2023
Lê Công Quận (ba)

Nguyễn Thị Ngọc Trân (mẹ)

211 2 Huỳnh Thị Thanh Ngân
089300002383/ 

352456938

Khóm Trung Thạnh, Thị

Trấn Phú Mỹ, huyện Phú

Tân, Tỉnh An Giang

x 27/07/2023

Huỳnh Thanh Điềm (ba)

Trương Thị Hoàng (mẹ)

Huỳnh Thanh Vinh (anh)

Huỳnh Thanh Quang (em)

212 3 Tăng Hoàng Thúy Linh 089194012012

Số 468A khóm Đông An

6,phường Mỹ Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 01/08/2023

Tăng Hồng Lâm (Ba)

Trần Thị Tím (Mẹ)

Tăng Trần Thuý Loan (Chị)

213 4 Phạm Văn Sang 089077014622

Khóm Châu Long 3, phường

Châu Phú B,thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

x 26/07/2023
Võ Ngọc Hạnh(Vợ)

Phạm Võ Ngọc Hân(Con)

214 5 Lê Thị Ảnh 089187011499

Ấp Long phú, Xã Long

Giang, Huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Trương Văn Đực( Cha)

Nguyễn Thị Kim Ngân(Mẹ)

Trương Thị Thu Trang(Chị)

Trương Thị Thu Hương(Chị)

Trương Trường An(Chồng)

Trương Hoàng Phát(Con)

215 6 Trần Thái Tân 089093013944

Tổ 22, Ấp Hòa Long 4, Thị

Trấn An Châu, Châu Thành,

An Giang

x 26/07/2023
Trần Văn Đơn(Ba)

Mạch Thị Muội (Mẹ)

216 7 Nguyễn Quang Dũng 038081015085

Số 202/73/6, tỉnh lộ 943,

khóm Tây Khánh 4, phường

Mỹ Hòa, Thành phố Long

Xuyên, An Giang

x 21/07/2023
Thái Thị Hà Thu(Vợ)

Nguyễn Quang Minh(Con)

217 8 Nguyễn Thị Thuý Liễu 089196011148
Khóm An Ninh, TT Hội An,

Huyện Chợ Mới, An Giang
x 25/07/2023

Nguyễn Văn Tính(Ba)

Lê Thị Loan(Mẹ)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT
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Đăng ký
Ngày ký hợp 
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Địa chỉ

218 9 Phạm Hoa Vinh 089097010272

Số 49/04 Trần Hưng Đạo,

Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An

Giang

x 29/07/2023

Trịnh Thu Hoa(Dì)

Trịnh Thu Phượng(Dì)

Trịnh Anh Thư(Chị)

Trịnh Thanh Hải(Cậu)

Nguyễn Thuý Hằng(Chị)

Nguyễn Hoàng Nam(Em)

Trịnh Thu Vân(Mẹ)

Trịnh Thanh Mỹ(Em)

Nguyễn Thanh Phúc(Em)

219 10 Trần Minh Huy 089095021115

Số nhà 253, Đường Trần

Hưng Đạo, Tổ 52 Khóm

Đông An 4, Phường Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, T An Giang

x 15/07/2023

Trần Thị Tuý Loan(Bà Ngoại)

Phan Thị Yến Nga(Dì)

Trần Yến Thy(Chị)

Trần Yến Ngọc(Cháu)

Nguyễn Thái Thiên Huyên(Vợ)

Trần Minh Anh(Con)

220 11 Lê Quang Thiện
351674617/ 

089086013850

Tổ 14, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ

Hòa Hưng, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Nguyễn Thị Dòn(Mẹ)

Lê Thị Lệ Thuỷ(Chị)

Lê Thị Thảo(Chị)

Trần Thị Diễm Huỳnh(Cháu)

221 12 Nguyễn Ngự Bình 089089004529

Ấp Hòa Lợi 3, Xã Vĩnh Lợi,

Huyện Châu Thành, Tỉnh An 

Giang

x 24/07/2023

Nguyễn Văn Thơi(Ba)

Đoàn Kim Phụng(Mẹ)

Nguyễn Viết Thiện(Anh) 

Nguyễn Viết Ngũ(Anh)

Nguyễn Viết Sủ(Anh)

Nguyễn Thị Ngọc Diễm(Chị)

222 13 Lê Thị Tình 066188000999

Thường trú: Thôn 8, xã

Krông Búk, huyện Krông

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

Tạm trú: Phòng 19, số

149/3 Hà Hoàng Hổ, khóm

Đông An 2, Phường Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 31/07/2023

Lê Văn Sáu(Ba)

Nguyễn Thị Tâm(Mẹ)

Lê Thị Nghĩa(Em)

Lê Văn Ái(Em)

Lê Văn Ân(Em)

223 14 Đinh Hùng Tiến 089099019106
Ấp Long Thuận, Long

Giang, Chợ Mới, An Giang
x 21/07/2023

Đinh Văn Thật (Ba)

Nguyễn Thị Kim Ngân (Mẹ)

Đinh Ngọc Trang (Em)

Đinh Ngọc Thanh Trúc (Em)

Đinh Văn Gọn (Ông)

Nguyễn Thị Nết (Bà)

Đinh Minh Tuệ (Em)

Đinh Văn Thiệt (Chú)

Đinh Văn Thắng (Chú)

Trần Thị Diệu Hiền (Thím)

Phạm Thị Hoa Vi (Thím)

Đinh Xuân Trang (Em)

Đinh Gia Tuệ (Em)

Đinh Ngọc Trâm (Em)

Đinh Gia Thịnh (Em)

224 15 Phùng Trí Sách
352074648/ 

089092014410

Số 851, Tổ 30, Ấp Nhơn

An, Xã Nhơn Mỹ, Huyện

Chợ Mới, Tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Thạch Thị Trúc Linh(Vợ)

Phùng Hữu Nhi(Ba)

Phạm Thị Bích Thuỷ(Mẹ)

225 16 Nguyễn Phú Đông 089085030525

Ấp Đông Châu, Xã Mỹ

Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang

x 01/08/2023

Võ Kiều Phương (Mẹ)

Võ Thị Mai Hương (Vợ)

Nguyễn Minh Thuỳ (Con)

Nguyễn Phú Khang (Con)
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Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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Đăng ký
Ngày ký hợp 
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226 17 Lê Phước Nghĩa 089094018836

Tổ 3, ấp Mằng Rò, xã Văn

Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh

An Giang

x 17/07/2023

Bùi Thị Kim Chi(Vợ)

Lê Bùi Phước Bảo(Con)

227 18 Nguyễn Đại Dương 027088010015

Lô 7 D4 tổ 15, khóm Đông

Thành, phường Đông

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 26/07/2023

Lê Bích Hồng(Mẹ)

Nguyễn Thị Biên(Chị)

Nguyễn Lê Sơn Nam(Em)

Huỳnh Nguyễn Bích Ngọc(Cháu)

228 19 Lê Thị Bích Liễu 089182014497

Tổ 22, ấp Mỹ Khánh 2, xã

Mỹ Hòa Hưng, TP Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 18/07/2023 Lê Quốc Nhựt (Em)

229 20 Lý Công Hải Đăng 095096003188

Tồ 28, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh

Hội Đông, huyện An Phú,

tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Phan Duy Nhịp (Ba vợ)

Nguyễn Thị Kim Bé (Mẹ vợ)

Phan Phương Thảo (Chị vợ)

Nguyễn Phan Nhật Thư (Cháu)

Phan Thảo Phương (Vợ)

230 21 Lý Thuỵ Như Anh 089185031892

Số 2/24 , Lê Sát, Bình Long

3, Phường Mỹ Bình, Thành

Phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 21/07/2023

Lý Sở Tăng (Ba)

Lê Thị Khánh Vân (Mẹ)

Phạm Công Vĩnh An (Con)

Phạm Lý Duy Khang (Con)

231 22 Nguyễn Hữu Trí 089089007185

Số 1856 Tổ 24, Ấp Vĩnh

Hưng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện

An Phú, Tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Nguyễn Văn Tháo (Ba)

Nguyễn Thị Kim Manh (Mẹ)

Nguyễn Hồ Ngọc Nhi (Con)

232 23 Nguyễn Hoàng Trọng 089089014256

Tổ 29, Ấp Vĩnh Hưng, Xã

Vĩnh Lộc, Huyện An Phú,

Tỉnh An Giang

x 27/07/2023

Phạn Thị Ngọc Quyện (Mẹ)

Võ Kim Tới (Vợ)

Nguyễn Thị Thanh Thuý (Chị)

Nguyễn Võ Nhã Uyên (Con)

Võ Nguyễn Khánh Đan (Cháu)

233 24 Trần Vũ Phương 089088001063

Ấp Vĩnh Thạnh Đ, xã Vĩnh

Hoà, Thị xã Tân Châu, An

Giang

x 22/07/2023

Dương Thị Lanh (Mẹ)

Trần Thảo Phương Anh (Con)

Trần Thị Thuý Diễm (Chị)

234 25 Võ Thanh Sang 068083001824

Thường trú: Thôn Đà

Thắng, xã Đà Loan, huyện

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tạm trú: Số 07 Hà Hoàng

Hổ, Dông An 6, phường Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 24/07/2023

Võ Thanh Thu (Ba)

Lê Thị Lan (Mẹ)

Võ Thanh Hùng (Anh)

Võ Thanh Phong (Em)

Võ Thanh Hải (Em)

235 26 Trương Thị Thái Thuỷ 089174003818

Lô 10E2, đường Hồ Bá Ôn,

Tổ 18, khóm Mỹ Quới,

phường Mỹ Quý, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 01/08/2023

Trương Hữu Thạnh (Ba)

Trần Thị Phỉ (Mẹ)

Trương Thái Thành (Em)
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236 27 Nguyễn Ngọc Giàu 089186003043

Tổ 17 khóm Long Hưng 2,

phường Long Sơn, thị xã

Tân Châu, tỉnh An Giang

x 01/08/2023

Nguyễn Văn Để (Ba)

Huỳnh Thị Thiện (Mẹ)

Nguyễn Thị Phượng (Chị)

Trần Nguyễn Kim Cương (Con)

Trần Nguyễn Kim Huệ (Con)

237 28 Bùi Thị Hồng Thẩm 089187027119
Ấp Kiến Thuận, xã Kiến

Thành, Chợ Mới, An Giang 
x 24/07/2023

Bùi Văn Rồi (Ba)

Lê Thị Lụa (Mẹ)

Bùi Chí Thành (Anh)

Bùi Cao Minh (Cháu)

Nguyễn Lê Tú Anh (Con)

Bùi Cao Ngân (Cháu)

238 29 Lê Hồ Ngọc Anh 089300000251

Số 117 B5 Cao Thắng, Bình

Khánh 2, phường Bình

Khánh, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 31/07/2023

Lê Công Bằng (Ba)

Hồ Trương Thanh Hà (Mẹ)

Lê Hồ Mai Anh (Em)

239 30 Nguyễn Hải Phúc 084096012111

Số 59, đường số 2, Tổ 60B,

khóm Bình Đức 1, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang 

x 26/07/2023

Nguyễn Thanh Hải (Ba)

Phạm Thị Xuân Tràng (Mẹ)

Nguyễn Bảo Hân (Em)

240 31 Tạ Quốc Trung 089097015168

Số 18, Phùng Hưng, Tổ 13,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 31/07/2023

Phạm Văn Đầy (Ông ngoại)

Trần Thị Yểm (Bà ngoại)

Phạm Thị Mỹ Dung (Mẹ)

Tạ Quế Thanh Trúc (Em)

241 32 Nguyễn Hữu Hòa 089088010576

số 299/15, khóm Bình Đức

5, phường Bình Đức, thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 20/07/2023

Nguyễn Hữu Hiền (Ba)

Phan Thị Tuyết (Mẹ)

Nguyễn Thị Kim Phụng (Chị)

Nguyễn Phan Tuyết Nhi (Em)

Nguyễn Hoà Bình (Em)

242 33 Trần Quốc Anh 089079001963

Tổ 3,Ấp An Nhơn, xã

Lương Phi, huyện Tri Tôn,

Tỉnh An Giang

x 28/07/2023 -

243 34 Lê Huỳnh Thi 089089000606

Phòng 10/18, Chung cư

Marina, Tổ 1, Khóm Bình

Long 3, P.Mỹ Bình, Thành

phố.Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 31/07/2023 Lê Thiên Cát (Con)

244 35 Lê Thị Kim Xoàn 089301000533

Ấp Tây Thượng, xã Mỹ

Hiệp, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang 

x 24/07/2023

Lê Phương Bình (Ba)

Vi Thị Sanh Em (Mẹ)

Lê Thị Kim Ngân (Chị)

Lê Tấn Vinh (Em)

Lê Thị Điệp (Cô năm)

245 36 Trần Văn Lâm 089082018506

Số 952 Trần Hưng Đạo,

khóm Bình Khánh 2,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang 

x 27/07/2023

Trần Văn Em (Ba)

Cao Thị Bình (Mẹ)

Trần Thị Kiều Oanh (Em)

246 37 Trần Hoàng Tâm 089083003121

Số 22/26 Bùi Văn Danh,

Đông An 1, phường Mỹ

Xuyên, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 25/07/2023

Cao Thị Kim Cương (Vợ)

Trần Hoàng Thiện (Con)

Trần Hoàng Trực (Con)
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247 38 Trần Tú Châu 089197017257

Số 35/3A đường Nguyễn

Du, phường Mỹ Bình,

Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang 

x 27/07/2023

Phạm Thị Mỹ Nương (Bà ngoại)

Trần Nguyễn Ngọc Hải Băng 

(Em họ)

248 39 Nguyễn Bá Niểm 087078018415

Số 22/26A, Khóm Đông An

1, phường Mỹ Xuyên,

Thành phố. Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

x 25/07/2023

Trần Ngọc Nguyên Tâm (Vợ)

Nguyễn Trần Mỹ Quỳnh (Con)

Nguyễn Trần Thiên Long (Con)

Trần Ngọc Thu Tâm (Chị vợ)

249 40 Nguyễn Thị Xuân Lan 089181024001

Tổ 8, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ

Hoà Hưng, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 21/07/2023
Nguyễn Ngọc Thơi (Ba)

Huỳnh Thị Thu Thuỷ (Mẹ)

250 41 Võ Huỳnh Đăng Khoa 089095023454

Khóm Thị 2, Thị Trấn Chợ

Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh

An Giang 

x 21/07/2023 Huỳnh Thị Bạch Mai (Mẹ)

251 42 Huỳnh Văn Vương 089097000205

Tổ 7, ấp Bắc Đai, xã Nhơn

Hội, huyện An Phú, Tỉnh An

Giang 

x 22/07/2023

Huỳnh Văn Xướng (Ba)

Trần Kim Yến (Mẹ)

Huỳnh Triệu Phú (Em)

252 43 Trần Thị Ngọc Hằng 087192010704

Khóm Bình An, Thị Trấn

Vĩnh Thạnh Trung, huyện

Châu Phú, Tỉnh An Giang 

x 01/08/2023

Đoàn Văn Dự (Chồng)

Đoàn Văn An (Ba chồng)

Lê Thị Lanh (Mẹ chồng)

Đoàn Thị Thuý (Chị chồng)

Đoàn Gia Phát (Con)

Huỳnh Đoàn Minh Tú (Cháu)

Huỳnh Đoàn Ngọc Thuỳ (Cháu)

253 44 Trần Văn Phước 089073000422

Số 1018/2B, Tổ 13, khóm

Tây Khánh 3, phường Mỹ

Hoà, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 31/07/2023
Lê Thị Ngọc Em (Vợ)

Trần Ngọc Trà My (Con)

254 45 Lại Hiệp Phát 089202000562

Tổ 20, khóm Châu Long 7,

phường Châu Phú B, Thành

phố Châu Đốc, Tỉnh An

Giang

x 26/07/2023

Lại Hiệp Phong (Ba)

Hồ Thị Thiên Hương (Mẹ)

Lại Minh Thư (Em)

255 46 Đinh Ngọc Thanh Tuyền 089181006296

Số 11B đường Lý Thường

Kiệt, khóm Bình Long 2,

phường Mỹ Bình, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 31/07/2023

Đinh Thanh Tâm (Ba)

Đinh Ngọc Thanh Thuý (Em)

Mai Đinh Khang (Con)

Mai Đinh Yến Nhi (Con)

Lê Đinh Cảt Tường (Cháu)

Mai Phong Cường (Chồng cũ)

256 47 Nguyễn Thị Mỹ Dung 089183015086

Số 33 Khóm Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 24/07/2023

Nguyễn Văn Sĩ (Ba)

Võ Thị Mỹ Lệ (Mẹ)

Nguyễn Thị Kim Trang (Chị)

257 48 Huỳnh Văn Giỏi 089095007388

Tổ 30, ấp Hòa Thạnh, xã

Hòa Bình Thạnh, huyện

Châu Thành, Tỉnh An Giang

x 25/07/2023

Huỳnh Văn Của (Ba)

Nguyễn Thị Cẩm Hường (Mẹ)

Huỳnh Văn Khoẻ (Anh)

Huỳnh Văn Giỏi Em (Em)
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258 49 Lê Thị Thảo 038187044808

Số 1074B/59, rạch Thông

Lưu, khóm Bình Khánh 5,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 28/07/2023

Lê Thị Năm (Mẹ)

Lê Tuấn Anh (Con)

Lê Duy Anh (Con)

259 50 Phan Mạnh Tường 089094018481

327/4B Trần Nhật Duật,

Khóm 7 Phường Mỹ Long,

Thành Phố Long xuyên ,

Tỉnh An Giang

x 26/07/2023

Phạm Thị Thu (Bà nội)

Phan Cẩm Thịnh (Ba)

Phan Phạm Cảnh Toàn (Chú)

Phan Thị Kim Quyên (Thím)

Phan Minh Châu (Em họ)

260 51 Trần Minh Trung 089097013807

Tổ 24, ấp Tân Thành, xã

Vĩnh Thành, huyện Châu

Thành, Tỉnh An Giang

x 31/07/2023

Trần Phú Nhân (Ba)

Khưu Thị Diệu (Mẹ)

Trần Thị Yến Vy (Em)

261 52 Nguyễn Thanh Hùng 089079006916

Tổ 10, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ

Hòa Hưng, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x 24/07/2023

Nguyễn Thị Như Thưa (Chị)

Nguyễn Thị Thoa (Vợ)

Nguyễn Ngọc Lan Anh (Con)

Nguyễn Thế Anh (Con)

262 53 Nguyễn Thị Ngoan 089195004011

Ấp Tân Thành, xã Vĩnh

Thành, huyện Châu Thành,

Tỉnh An Giang

x 31/07/2023

Nguyễn Văn Thước (Ba)

Khưu Thị Hiền (Mẹ)

Nguyễn Thị Ngoan Em (Em)

263 54 Phạm Nhất Phương 089086017566

Khóm An Hưng, Thị Trấn

An Phú, huyện An Phú, Tỉnh

An Giang

x 29/07/2023

Phạm Thanh Hùng (Ba)

Lâm Kim Lén (Mẹ)

Hà Lê Phương Thảo (Vợ)

Phạm Lâm Tường Vy (Em)

Phạm Hà Tường Lâm (Con)

264 55 Hồ Thị Mến
311727520/

082182004924

Thường trú: Ấp Hòa Điền,

xã Hòa Khánh, huyện Cái

Bè, Tỉnh Tiền Giang

Tạm trú: số 6, nhà trọ Tài

Lộc, khóm Bình Khánh 3,

phường Bình Khánh, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 24/07/2023 -

265 56 Nguyễn Thị Mỹ Vị 089186013411

Số 606/1, Khóm Tây Huề 1,

phường Mỹ Hoà, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

x 25/07/2023

Đặng Thị Chừng (Mẹ)

Nguyễn Thị Mộng Thảo (Chị)

Nguyễn Văn Thụ (Ba)

266 57 Tống Thị Hải Yến 089178012656

Số 94/5, Đường Phạm Ngũ

Lão, Khóm Đông Thịnh 2,

phường Mỹ Phước, Thành

phố. Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

x 20/07/2023

Tống Văn Lên (Ba)

Lưu Kim Lệ (Mẹ)

Tống Hoàng Kha (Em trai)

Tống Thị Hoàng Oanh (Em gái)

Tống Thị Ngọc Quyên (Em gái)

Lương Hoàng Anh Thơ (Cháu)

Nguyễn Tuyết Phương (Em họ)

Nguyễn Ngọc Minh Triết (Cháu)

Nguyễn Gia Khang (Cháu)

Lương Thanh Nhã Trúc (Cháu)

267 58 Thái Văn Đức 089047003938

Số 93, Tổ 4, Ấp Mỹ Thuận,

xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

x 19/07/2023 Nguyễn Thị Thu Lan (Vợ)


